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NỘI DUNG GIẢI PHÁP

A. Mục đích, sự cần thiết của việc dạy học tích hợp trong môn Vật lí

Khoa học công nghệ xuất phát từ nền tảng cơ bản của chuyên ngành Vật lí, nói cách khác sự phát triển của Vật lí gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại, trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ. Vì vậy, những hiểu biết và nhận thức về Vật lí có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Nói đến Vật lí là nói đến cuộc sống, bởi vì những vật dụng xung quanh chúng ta như bóng đèn, bàn là, quạt điện, tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện… đều được tạo ra từ những nguyên tắc, quy luật của Vật lí. Tuy nhiên, Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, kiến thức gắn kết một cách chặt chẽ với thực tế đời sống cũng như nhiều bộ môn khoa học khác. Mỗi hiện tượng xảy ra trong cuộc sống là sự tổng hợp kiến thức của nhiều bộ môn chính vì vậy việc dạy học cho học sinh theo hướng chủ đề tích hợp là yêu cầu tất yếu trong dạy học. Nếu chỉ đánh giá hiện tượng đó chỉ theo kiến thức một môn (Vật lí, Công nghệ hay Hóa học...) thì việc làm này giống như câu chuyện "thầy bói xem voi". 


Theo dự thảo Chương trình giáo dục tổng thể xác định: Dạy học tích hợp là dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động kiến thức tổng hợp kiến thức kĩ năng,...thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng; phát triển được các năng lực cần thiết nhất là năng lực giải quyết vấn đề. Tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, liên hệ, kết hợp các yếu tố có liên quan đến nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết có hiệu quả một vấn đề và đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.


Chính vì những lí do trên trong dạy học tôi luôn tìm cách đưa bài dạy tới học sinh theo hướng tích hợp một cách hợp lí nhất nhằm phát huy hết năng lực của các em. Với những kinh nghiệm rút ra bản thân qua quá trình thực hiện cũng như tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp, tôi chọn SKKN: “ Tổ chức dạy học tích hợp bài Sự chuyển thể của các chất, môn Vật lí lớp 10 cho học sinh trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông ”.

B. Phạm vi triển khai thực hiện


Học sinh khối 10 trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông. Thời gian nghiên cứu, triển khai từ 01/02/2017 đến 15/4/2017.

C. Nội dung


I. Tình trạng giải pháp đã biết

Sự chuyển thể của các chất là một trong những hiện tượng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống đặc biệt là sự chuyển thể của nước, trong chương trình vật lí 10 có đưa nội dung này vào bài 38 và thực hiện trong hai tiết 63-64 (theo phân phối chương trình). Nội dung kiến thức vật lí được cung cấp đảm bảo tuy nhiên phần ứng dụng của bài còn ít, thiếu hình ảnh giúp học sinh tư duy và liên hệ với các kiến thức đã học trong các môn Sinh học, Địa lí, Công nghệ, Giáo dục công dân.

Thông qua SKKN này, tôi mong muốn dựa vào những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy sẽ giúp cho học sinh sẽ tiếp nhận kiến thức bài học một cách chủ động, tích cực, phát triển các năng lực của bản thân từng học sinh. Qua đó tìm thấy sự đam mê, tìm tòi nghiên cứu khoa học.

II. Nội dung giải pháp

1. Thực hiện Hợp đồng học tập với học sinh

Đề tài nghiên cứu khoa học: “SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT”

	Họ và tên học sinh (Đại diện)

Vàng A Ly
	Họ và tên giáo viên

Kiều Anh Tuấn


	Mục tiêu:
	- Trình bày được định nghĩa, chỉ ra được đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc. Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = (m. 

- Trình bày được định nghĩa về sự bay hơi và sự ngưng tụ, phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà. Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm. 

- Định nghĩa được sự sôi, chỉ ra được đặc điểm của sự sôi.

- Vận dụng được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn và công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng để giải các bài tập liên quan.

- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử, chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi (của nước).

- Giải thích được trạng thái hơi bão hoà dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.

- Tìm được ứng dụng, giải thích được các hiện tượng liên quan đến sự ngưng tụ, sự bay hơi, sự đông đặc, sự sôi trong cuộc sống. 

- Đề xuất được thí nghiệm, vẽ được sơ đồ dự đoán kết quả thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, vào gió và vào mặt thoáng chất lỏng.



	Học sinh đạt được mục tiêu bằng cách
	Nghiên cứu tổng quan: Nghiên cứu một số đề tài có liên quan về tích hợp trong vật lí với các môn học khác.

- Lựa chọn đề tài nghiên cứu (trên cơ sở nghiên cứu tổng quan và một số định hướng do giáo viên giới thiệu).

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, lí giải các vấn đề.

- Xây dựng sản phẩm. Thực hiện đề tài nghiên cứu để rút ra kết luận.

	Trách nhiệm của học sinh
	- Xác định đề tài nghiên cứu.  

- Báo cáo kế hoạch nghiên cứu.

- Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến vấn đề nghiên cứu: Vật lí, Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lí…từ đó giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cuộc sống của chính mình.

- Viết báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Xử lí các thông tin, kiến thức, hình thành được sản phẩm.

- Chủ động nghiên cứu, có sự trợ giúp của GV khi cần. 

- Báo cáo trước giáo viên và tập thể lớp về kết quả thực hiện đề tài.

	Trách nhiệm của giáo viên
	- Phổ biến kế hoạch thực hiện đề tài 

- Giới thiệu sơ bộ về kết quả nghiên cứu của một số đề tài và đưa ra một số định hướng nghiên cứu.

- Dạy HS những kiến thức nền tảng. Bổ sung cho học sinh một số kiến thức cơ bản về Tin học (cách xử lý số liệu, cách biểu diễn trên đồ thị, biểu đồ). 

- Hỗ trợ học sinh một số kĩ thuật như chụp ảnh, làm video. 

- Theo dõi, giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài.

	Sản phẩm học tập
	- Báo cáo kết quả nghiên cứu (toàn văn):

    + Bản powerpoint

    + Bản in trên giấy A4 

    + Các bài tập tự luận. 

    + Bài viết thu hoạch. 

    + Video tư liệu do học sinh sưu tầm qua mạng Internet.

- Báo cáo trình chiếu trước Hội đồng (Thiết kế bằng phần mềm Power point)

- Tuyên truyền chiến lược góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

	Đánh giá mức độ hoàn thành
	- Nhóm I: Tôt

- Nhóm II. Tốt

- Nhóm III: Tốt

	Các lần gặp mặt trong quá trình làm việc:
	- Gặp các nhóm với thời gian: + Giai đoạn 1: 7 ngày/1lần. 

                                                 + Giai đoạn 2: 5 ngày/1lần.

                                                 + Giai đoạn 3:  2 ngày/1lần.  

- Liên lạc với trưởng nhóm và gặp trực tiếp nhóm trong giai đoạn 1, 2, 3.

Cụ thể:

1. Từ ngày: 10/3/2017 – 17/03/2017

2. Từ ngày: 18/3/2017 – 24/3/2017

3. Từ ngày: 01/4/2014 – 10/4/2017


	Chữ kí của học sinh

Vàng A Ly
	Chữ kí của giáo viên

 Kiều Anh Tuấn



2. Mô tả nội dung tích hợp và xây dựng giáo án bài dạy
2.1. Tên hồ sơ dạy học

TIẾT 64, 65 - BÀI 38:  SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

2.2 Mục tiêu dạy học


a) Kiến thức


 Môn Vật lí


- Trình bày được định nghĩa, chỉ ra được đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc. Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = (m. 


- Trình bày được định nghĩa về sự bay hơi và sự ngưng tụ, phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà. Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm. 


- Định nghĩa được sự sôi, chỉ ra được đặc điểm của sự sôi.

Môn Sinh học



- Trình bày được cấu trúc hóa học của nước và vai trò của nước trong tế bào.



- Trình bày được sự thoát hơi nước của cây xanh.



- Trình bày được sự thích nghi của sinh vật với đời sống tự nhiên.



- Địa chỉ nội dung tích hợp



Lớp 10 - Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước.



Lớp 11 - Bài 3: Thoát hơi nước.



Lớp 12 -  Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển, mục II.3. Chu trình của nước.



Môn Địa lí



- Trình bày được các trạng thái tồn tại của nước.



- Trình bày được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.



- Địa chỉ nội dung tích hợp



Lớp 10 



Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.



Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất, mục I.2. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất.



Môn công nghệ



- Chỉ ra được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống làm mát bằng nước.



- Địa chỉ nội dung tích hợp



Lớp 11- Bài 27: Hệ thống làm mát, mục II. Hệ thống làm mát bằng nước.



Môn GDCD: Hiểu rõ vai trò của nước đối với đời sống sinh vật và con người. Từ đó học sinh có ý thức trân trọng các nguồn nước, có ý thức sử dụng nước sạch một cách hợp lí.



b) Kỹ năng



Môn Vật lí



- Vận dụng được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn và công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng để giải các bài tập liên quan.


- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử, chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi (của nước).



- Giải thích được trạng thái hơi bão hoà dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.



- Tìm được ứng dụng, giải thích được các hiện tượng liên quan đến sự ngưng tụ, sự bay hơi, sự đông đặc, sự sôi trong cuộc sống. 



- Đề xuất được thí nghiệm, vẽ được sơ đồ dự đoán kết quả thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, vào gió và vào mặt thoáng chất lỏng.



Môn Sinh học



Giải thích được một số hiện tượng bay hơi ở sinh vật để thích nghi với môi trường.



Môn Địa lí



Biết cách khai thác số liệu từ bảng số liệu, từ đồ thị.



Môn Công nghệ



- Biết ứng dụng sự bay hơi của nước trong việc làm mát hệ thống, động cơ.



- Giải thích tại sao máy móc thường khó nổ (khởi động) vào mùa đông.



Môn Giáo dục công dân
    
Vận dụng kiến thức về nước, vai trò của nước và sự chuyển thể học sinh sẽ có thái độ đúng đắn để tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tuyên truyền cho gia đình, bạn bè và người thân .


c) Thái độ 

     
- Nghiêm túc, chăm chỉ, yêu thích tìm tòi khoa học.



- Có thái độ khách quan trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác; có tư duy sáng tạo, tìm tòi; Có tinh thần hợp tác trong việc quan sát thu thập thông tin.



- Có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào trong gia đình cộng đồng và nhà trường.


- Tạo hứng thú học tập môn Vật lý cho học sinh.



2.3. Đối tượng dạy học

Học sinh lớp 10A1 trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên. 

2.4. Ý nghĩa của bài học
      
2.4.1. Ý nghĩa của bài học đối với thực tiễn dạy học

      
Qua bài học thì học sinh đã có tư duy, vận dụng được kiến thức của nhiều môn học khác nhau để giải quyết một vấn đề, tình huống gặp trong thực tiễn cuộc sống.

      
2.4.2. Ý nghĩa của bài học đối với thực tiễn đời sống xã hội

      
- Học sinh hiểu rõ được nguyên nhân hiện tượng nền nhà đổ mồ hôi (miền Bắc còn gọi là "nồm"), từ đó có biện pháp xử lí phù hợp.


- Biết được nhiệt độ của hơi nước sôi cao hơn 1000C thậm chí khi đun trong bình có thể lên tới 3700C, từ đó hạn chế việc bị bỏng hơi ở gia đình.


- Học sinh sẽ biết được khi nước đã được đun sôi, nhiệt độ của nước không tăng thêm nên không làm cho thức ăn chín nhanh hơn, việc cung cấp năng lượng từ bếp chỉ làm tăng tốc độ bốc hơi nước. Từ kiến thức này, học sinh sẽ biết cách sử dụng nguồn năng lượng ở nhà sao cho hợp lí và tiết kiệm.


- Học sinh sẽ trả lời được tại sao băng ở Bắc cực và Nam cực đang ngày càng tan nhanh chóng, từ đó qua tìm hiểu sẽ biết được hiện tượng băng tan đang đe dọa khí hậu trái đất như thế nào?



2.5. Thiết bị dạy học và học liệu

2.5.1. Thiết bị dạy học

      
a) Tài liệu dạy học

      
- SGK, SGV Vật lí lớp 10; Địa lí 10, Sinh 10&11&12, Công nghệ 12.

      
- Các tư liệu về sự chuyển thể của các chất.


- Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh.


b) Phương tiện thực hiện


- Máy chiếu projector, loa.


- Video (hoặc tranh ảnh) liên quan đến sự nóng chảy, sự đông đặc; Sự bay hơi, sự ngưng tụ; Sự sôi.

- Hình ảnh về các tảng băng tan, hình ảnh nước ngưng tụ...


- Tranh vẽ phóng to hình 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 và bảng 38.1, 38.2, 38.3, 38.4.


- Phích nước sôi, 03 chiếc cốc thủy tinh, 03 miếng kính thủy tinh, 03 đèn cồn, 03 đĩa nhôm.


- Mỗi nhóm học sinh gồm: 1 bút dạ và giấy A4.


c) Ứng dụng công nghệ thông tin


- Mạng Internet


- Phần mền Microsoft Office Word 2003; Microsoft Office PowerPoint 2003


d) Học liệu


Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Đỗ Hương Trà chủ biên)


Nhiệt độ nóng chảy, bài đăng trên 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhiệt_độ_nóng_chảy


Bay hơi, bài đăng trên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bay_h%C6%A1i

2.6. Học sinh thực hiện đề tài


2.6.1. Các kĩ năng thiết yếu.

           - Kĩ năng thu thập, xử lí tài liệu, phân tích số liệu. 


- Hợp tác, làm việc nhóm. 


- Kĩ năng độc lập nghiên cứu, kĩ năng thiết kế bảng, biểu, đồ thị, biểu đồ


- Kĩ năng quan sát, phân tích hiện tượng, viết báo cáo toàn văn.


2.6.2. Các giai đoạn thực hiện
	Giai đoạn
	Mục đích
	Giáo viên
	Học sinh

	1
	Tìm hiểu về đối tượng, mục đích của dự án, nghiên cứu tài liệu


	- Nêu ý nghĩa và lược sử sự phát triển của dự án.

- Phổ biến sơ bộ quy định của việc thực hiện dự án.

- Phân chia lớp thành các nhóm nghiên cứu
	- HS nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện dự án

- Học sinh nghe giảng các kiến thức cơ bản và chuẩn bị kiến thức có liên quan đến đề tài. Nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới dự án

- Nghiên cứu các công trình có liên quan đã được công bố.

	2
	- Xác định được đề tài nghiên cứu
	- Đưa ra một số định hướng nghiên cứu.

- Đánh giá và lựa chọn đề tài nghiên cứu khả thi 
	- Lựa chọn đề tài nghiên cứu.

- Các thành viên trong mỗi nhóm hợp tác viết và trình bày  cương nghiên cứu 

	3
	- Học sinh thu thập và xử lý các số liệu, thong tin cần thiết để đưa ra kết luận.


	 Hướng dẫn các nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu.
	- Thực hiện đề tài

+ Tìm hiểu thông tin. 

+ Xử lý thông tin đưa các ra nhận định.

+ Lý giải kết quả nghiên cứu và các nhận định cơ bản.

+ Viết báo cáo khoa học.

	4
	Bảo vệ đề tài nghiên cứu
	Đánh giá và nghiệm thu  đề tài nghiên cứu.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu.



2.6.3. Lịch trình chi tiết

Giai đoạn 1: (Từ 10/3 đến 17/3)

         * Mục tiêu: 

- HS nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện dự án: 

- Học sinh chuẩn bị kiến thức có liên quan đến đề tài: Các kiến thức môn Địa lí, Vật lí, Sinh học, Toán học, Lịch sử, công nghệ…

           - Giáo viên hướng dẫn tài liệu tham khảo: .

- Phổ biến thời gian tiến hành từ: 10/3/2017 đến 17/3/2017.

         * Nhiệm vụ:


- Giáo viên: Nêu ý nghĩa và lược sử sự phát triển của dự án.

- Giới thiệu, hướng dẫn tài liệu tham khảo. 

- Phổ biến thời gian tiến hành dự án 

- Phổ biến quy định của việc thực hiện dự án: 

+ Thời gian làm việc với giáo viên:7 ngày gặp trực tiếp báo cáo 1 lần; trưởng nhóm thông tin về kết quả hoạt động cho giáo viên hàng ngày qua mạng, gặp trực tiếp.

+ Có nhật kí làm việc của nhóm, có ghi chép của cá nhân về các vấn đề được giao.

+ Ngoài  thành viên chính, nhóm được phép hợp tác với các cá nhân, tổ chức để phục vụ cho thực hiện đề tài. 

+ Yêu cầu các nhóm HS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

- Hướng dẫn HS thực hiện dự án thông qua bài giảng tích hợp liên môn: “Sự chuyển thể của các chất” (Bản Word và powerpoint đính kèm) 

	Nhóm
	Họ và Tên
	Nhiệm vụ nghiên cứu
	Thời gian hoàn thành

	I
	1. Vừ Thị Bầu
(Nhóm trưởng)

2. Lò Văn Chinh
3. Giàng A Cử
4. Quàng Văn Đức
5. Trần Thùy Dương
6. Vừ Thị Gầu
7. Vàng A Dình
8. Lò Văn Hải
9. Vàng A Khang

10. Bùi Quốc vũ
	Tìm hiểu: 

1. Sự nóng chảy là gì?
2. Ứng dụng của sự nóng chảy?
	10/4/2017

	 II
	1. Giàng A Khứ
2. Lường Văn Khụt
3. Lò Thị Lan
4. Đỗ Thị Khánh Ly
5. Vàng A Ly
(Nhóm trưởng)
6. Lầu Thị Mái
7. Tráng Thị Nếnh
8. Hạng A Nhan
9. Quàng Văn Ninh

10. Thào A Phong
	Tìm hiểu

1. Sự bay hơi là gì?
2. Tìm hiểu vai trò của nước với đời sống tự nhiên, vòng tuần hoàn của nước và ảnh hưởng của sự bay hơi ngưng tụ đối với cuộc sống.


	10/4/2017

	III
	1. Lò Văn Quang
(Nhóm trưởng)

2. Nguyễn Công Sơn
3. Hạng A Thanh
4. Quàng Văn Thành
5. Quàng Thị Thương
6. Mùa A Tỉnh
7. Giàng A Tỉnh
8. Ly Thị Tồng
9. Giàng A Tùng
10. Hạ Thị Và


	1. Sự sôi là gì? Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
2. Ứng dụng của sự sôi và các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi.
	10/4/2017



- Định hướng HS nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu.

- Hướng dẫn HS lên kế hoạch nghiên cứu nêu rõ: tên đề tài; người thực hiện; các kiến thức, tài liệu cần huy động trong quá trình thực hiện; tiến trình thực hiện theo các giai đoạn nhỏ (nội dung hoạt động, kết quả hoạt động). 


- GV giao nhiệm vụ nghiên cứu cho các nhóm (nhiệm vụ chi tiết của mỗi nhóm nằm ở kế hoạch nghiên cứu của nhóm). 

+ Nghiên cứu kĩ các bài học và tài liệu, chọn lọc kiến thức, kĩ năng cần thiết cho việc thực hiện đề tài (nghiên cứu, cập nhật liên tục trong quá trình thực hiện dự án).

           + Lên kế hoạch tổng thể cho nhóm (nộp để giáo viên điều chỉnh, kiểm soát).

- Học sinh: 

+ Nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới dự án.

+ Nghiên cứu các công trình có liên quan đã được công bố.

           + HS viết đề cương và tiến trình nghiên cứu…

           + Đánh giá và lựa chọn đề tài khả thi: 


* Giai đoạn 2: (Từ 18/3 đến 24/3) 
           -  Theo dõi, động viên quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của các nhóm. 
-  Hướng dẫn các nhóm nghiên cứu đã được lựa chọn về cách chọn đối tượng, phương pháp nghiên cứu.

-  Theo dõi, động viên, hướng dẫn quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu trên thực địa.

-  Hướng dẫn các nhóm nghiên cứu …về cách xử lý số liệu, rút ra kết luận, cách viết báo cáo khoa học và cách trình bày 

* Giai đoạn 3 (Từ 01/4 đến 10/4) Báo cáo tổng kết

- Yêu cầu học sinh báo cáo trước lớp về kết quả nghiên cứu.

- Nhận xét, đánh giá các nhóm nghiên cứu về:

+ Quá trình thực hiện: 

+ Kết quả đạt được:

* Năng lực trình bày và giải thích kết quả nghiên cứu.

* Chất lượng các câu trả lời của nhóm.

2.6.4. Lịch trình đánh giá
	Trước khi bắt đầu dự án
	Học sinh thực hiện dự án và hoàn tất công việc.
	Sau khi hoàn tất dự án

	- Trình bày các nghiên cứu về “Sụ chuyển thể của các chất”
- Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu 
	- Báo cáo đề cương nghiên cứu:

 + Mục tiêu

 + Đối tượng và địa điểm NC

+ PPNC

+ Nhiệm vụ NC

+ Phạm vi nghiên cứu
	- Tiến độ thực hiện đề tài.

- Cách thực hiện đề tài 

- Tính chính xác, khoa học của các bước tiến hành đề tài.
	- Cách xử lý số liệu thu được 

- Việc đưa ra các nhận xét  có căn cứ vào việc xử lý số liệu không.


	- Cơ sở của các nhận định và kết luận đưa ra 

- Cách lý giải các nhận định và kết luận

- Ý nghĩa của kết luận 
	- Việc báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài 

- Việc bảo vệ luận điểm khoa học của nhóm nghiên cứu 


 
2.7. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học



Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới. (5 phút)




a) Kiểm tra sĩ số

	Lớp
	Sĩ số
	Danh sách hs nghỉ (có phép)
	Danh sách hs nghỉ (không phép)

	10A1
	
	
	




b) Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi 1: Nhắc lại định nghĩa hiện tượng mao dẫn? Lấy ví dụ?

Hiện tượng mực chất lỏng trong các ống có đường kính nhỏ dâng cao hơn hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài được gọi là hiện tượng mao dẫn.

Ví dụ: Do hiện tượng mao dẫn, dầu hỏa có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn lên đến ngọn bấc để cháy...(học sinh có thể lấy các ví dụ khác).
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c) Đặt vấn đề: Các em đã biết khi điều kiện tồn tại (nhiệt độ, áp suất) thay đổi các chất có thể chuyển từ thể rắn sang lỏng, hoặc từ lỏng sang khí và ngược lại. Nước có thể bay hơi hoặc đông thành nước đá. Các kim loại có thể chảy lỏng hoặc bay hơi.  Vậy sự chuyển thể của các chất có đặc điểm gì, có vai trò và ứng dụng như thế nào trong cuộc sống, thầy và các em tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

	Mô tả hoạt động của GV, HS
	Nội dung

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	Hoạt động 1 (12 phút): Tìm hiểu các đặc điểm của sự nóng chảy. Ảnh hưởng của sự nóng chảy đối với cuộc sống 
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- Yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa về sự nóng chảy và sự đông đặc (đã học ở lớp 6), lấy ví dụ?

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 38.2 (SGK-204) và thảo luận trả lời câu hỏi C1: Dựa vào đồ thị mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc.

- Yêu cầu học sinh đọc bảng số liệu 38.1 (SGK-205) và nhận xét về nhiệt độ nóng chảy của một số chất kết tinh ở áp suất chuẩn. Nhận xét câu trả lời của học sinh và thông báo kết luận.

- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Tại sao nước đá lại nổi lên trên mặt nước? 

- Phân tích ngắn gọn sự biến đổi năng lượng trong sự nóng chảy và sự đông đặc?

- Thông báo: Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn thay đổi phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.

- Quá trình nhận nhiệt lượng (hoặc truyền nhiệt lượng) của vật rắn khi nóng chảy (hoặc đông đặc) chia làm hai giai đoạn đó là trước khi đạt đến nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) và trong suốt thời gian nóng chảy (hoặc đông đặc). Giáo viên giới thiệu khái niệm nhiệt nóng chảy và công thức.

- Nhiệt nóng chảy riêng có ý nghĩa gì? 

- Yêu cầu học sinh tham khảo bảng 38.2 (SGK-205).
	- Học sinh thực hiện yêu cầu: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy. 

Quá trình ngược lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự đông đặc

+) Ví dụ: Qua trình chuyển thể từ nước đá sang nước và ngược lại.

- Học sinh thảo luận trả lời: Khi đun nóng thiếc nhiệt độ của thiếc rắn tăng dẫn theo thời gian. Cho tới khi nhiệt độ của thiếc đạt 2320C, thiếc bắt đầu nóng chảy. Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của thiếc không đổi và bằng 2320C. Sau khi thiếc chảy lỏng hoàn toàn nhiệt độ của thiếc lại tăng theo thời gian.

- Học sinh trả lời câu hỏi.

- Đa số chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm đi khi đông đặc (riêng nước đá lại có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên nước đá nổi trên mặt nước).

- Khi nóng chảy vật nhận nhiệt lượng và nội năng của vật tăng; Khi đông đặc nội năng của vật giảm.

- Học sinh ghi nhận.

- Học sinh ghi nhận.

- Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất rắn đó ở nhiệt độ nóng chảy.
	I. Sự nóng chảy

1. Thí nghiệm

a) Thí nghiệm (SGK)

b) Kết luận:

- Mỗi chất rắn két tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có một nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở áp suất cho trước.

- Chất rắn vô định hình (thủy tinh, nhựa dẻo, sáp nến...) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

2. Nhiệt nóng chảy

Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của chất rắn đó

Trong đó:

 là nhiệt nóng chảy riêng, phụ thuộc vào bản chất của chất rắn (đơn vị: J/kg).

 là nhiệt nóng chảy (đơn vị: J)

m là khối lượng chất rắn (đơn vị: kg)

	Tìm hiểu về ứng dụng của sự nóng chảy và sự đông đặc - Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu: Báo cáo hoạt động của nhóm 1.

	a) Ứng dụng
Được ứng dụng trong luyện gang thép; đúc tượng, chuông, chi tiết máy.
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b) Hiện tượng băng tan ở Bắc cực và Nam cực


Theo các nghiên cứu, từ năm 1992 đến nay mực nước biển trên hành tinh đã dâng cao hơn 55mm, trong đó 11,1mm được cho là hậu quả của việc băng tan ở Bắc cực và Nam cực.
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Ảnh khảo sát diện tích băng tại Bắc cực ngày 23/3/2016.


Vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, diện tích băng Bắc cực ghi nhận đạt 14,52 triệu km2, mức băng thấp kỷ lục ghi nhận trong mùa đông thông qua vệ tinh kể từ năm 1979. Mức băng này cũng thấp hơn 0,2% so với kỷ lục đã thiết lập trước đó vào hồi năm ngoái là 14,54km2. Thậm chí, đây là mức băng thấp nhất lần thứ 13 được ghi nhận qua vệ tinh trong suốt 13 năm qua. Tính chung trong giai đoạn từ 1981 - 2010, diện tích băng Bắc cực đã giảm 7% so với mức trung bình giai đoạn đó là 15,64km2.


Đáng chú ý, hiện tượng này chỉ xảy ra không lâu sau khi các nhà khoa học công bố, giai đoạn từ tháng 12/2015 tới tháng 2/2016 đang sở hữu mức nhiệt độ cao kỷ lục. Sự ấm dần lên của bầu khí quyển có thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới suy giảm diện tích băng tại Bắc cực. Điều này chứng tỏ biến đổi khí hậu đang diễn ra một cách nhanh chóng.


Theo nhà khoa học Walt Meier, thuộc trung tâm không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland cho biết, nhiệt độ không khí lên tới -12 độ C, trên mức trung bình mọi năm đã khiến lượng băng biển ngày càng mỏng đi.


Đới gió hoạt động ở Bắc cực trong suốt tháng Một và tháng Hai cũng không đủ sức để hình thành các khối băng. Bởi lý do, chúng đã mang luồng không khí ấm từ phía Nam tới và ngăn chặn sự mở rộng của lớp băng. Tuy nhiên, điều được Meier nhấn mạnh là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng hiện nay, đó là sự ấm lên của nước biển.


Hiện tượng giảm khối lượng và diện tích băng làm đảo ngược hệ sinh thái, ảnh hưởng tới thiên nhiên động vật vốn đã thích nghi với cuộc sống vốn đã gắn với băng đại dương. Nếu băng Bắc cực biến mất trong những tháng mùa hè, Trái Đất sẽ mất một tấm gương khổng lồ phản chiếu lượng nhiệt Mặt trời bức xạ trở lại vũ trụ, giúp Trái Đất duy trì trạng thái mát mẻ. Hiện tượng băng tan sẽ làm trầm trọng thêm sự ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu và đảo ngược diễn biến thời tiết.
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Ảnh băng tan tại Bắc cực.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Hoạt động 3 (12 phút): Khảo sát quá trình bay hơi

	Tích hợp kiến thức môn Địa lí, Sinh học về vòng tuần hoàn của nước - Báo cáo hoạt động của nhóm 2

	    - Giáo viên cung cấp hình ảnh về vòng tuần hoàn của nước và yêu cầu học sinh mô tả đường đi của nước qua sơ đồ trên dựa trên phần chuẩn bị đã được giao về nhà.

- Các câu hỏi định hướng học sinh thảo luận:

+) Có phải nước trong tự nhiên luôn vận động và chuyển trạng thái?

+) Nước trong tự nhiên có thể tồn tại ở những trạng thái nào?
	- Đại diện 01 học sinh lên bảng trình bày, các học sinh còn lại lắng nghe, và góp ý hoàn thiện cho câu trả lời của bạn.

+ Học sinh thảo luận và trả lời


	.

	Vòng tuần hoàn nước

Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. Đề cập đến thủy quyển phải đề cập đến vòng tuần hoàn nước. Nước trên bề mặt Trái Đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác (từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại). Vòng tuần hoàn nước đã diễn ra hàng tỉ năm và tất cả cuộc sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó. Vòng tuần hoàn nước không có điểm bắt đầu, có thể coi nó bắt đầu từ các đại dương. Vòng tuần hoàn của nước gồm: Vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
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Sơ đồ tuần hoàn nước.

	Chu trình tuần hoàn của nước mà bạn vừa trình bày được hoạt động dựa trên hai hiện tượng vật lí nào ta đã tìm hiểu từ lớp 6?

- Sự bay hơi là gì? Sự ngưng tụ là gì?

- Tổ chức cho 06 nhóm làm thí nghiệm: 

+) 03 nhóm: Đổ một lớp nước mỏng lên đĩa nhôm, hơ nóng đĩa dưới ngọn lửa đèn cồn? Yêu cầu học sinh quan sát và mô tả hiện tượng.

+) 03 nhóm: Đặt bản thủy tinh lên cốc nước nóng và quan sát hiện tượng. Đồng thời dựa vào chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng và khí hãy giải thích các hiện tượng trên?

- Thông báo về chất lỏng bay hơi, chất lỏng ngưng tụ.

    C2: Khi chất lỏng bay hơi nhiệt độ chất lỏng tăng hay giảm ? Tại sao ?

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào? Lấy ví dụ hoặc trình bày phương án làm thí nghiệm kiểm tra.

- Nếu cho một chất lỏng bay hơi trong một bình kín thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Giáo viên mô tả thí nghiệm hình 38.4 (SGK-207).

- Thông báo về hơi khô, hơi bão hòa.

- Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C4: Tại sao áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tích và lại phụ thuộc vào nhiệt độ?

- Yêu cầu học sinh lấy các ví dụ về ứng dụng, vai trò của sự bay hơi và sự ngưng tụ trong cuộc sống. Có thể định hướng học sinh qua các câu hỏi:

+) Người ta sản xuất muối hoặc trưng cất rượu như thế nào?

+) Tại sao mùa đông xe máy thường khó nổ máy (khởi động)? 

   
	- Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

- Học sinh trả lời câu hỏi

- Tiến hành thí nghiệm

- Giải thích: Do một số phân tử chất lỏng ở bề mặt có động năng chuyển động nhiệt lớn nên chúng có thể thắng được công cản do các phân tử nước nằm ở bề mặt nước và thoát khỏi mặt nước trở thành các phân tử hơi nước. Đồng thời quá trình ngưng tụ cũng xảy ra khi các phân tử hơi nước chuyển động nhiệt hỗn loạn va chạm  vào mặt nước và bị các phân tử ở mặt chất lỏng hút vào trong nước.

- Nhiệt độ chất lỏng giảm. Do chỉ những phân tử chất lỏng có động năng lớn mới có thể thoát ra khỏi bề mặt khối chất lỏng nên chất lỏng mất năng lượng, nội năng giảm dẫn đến nhiệt độ giảm.

- Phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích bề mặt và áp suất khí (hơi) sát bề mặt chất lỏng. Ngoài ra còn phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và gió.

Ví dụ:

+) Trời nắng thì quần áo ướt nhanh khô hơn.

+) Nước đọng thành vũng thì lâu khô hơn so với được dàn rộng.

+) Cồn bay hơi nhanh hơn nước.

+) Khi có gió quần áo cũng nhanh khô hơn (do các phân tử hơi bị mang đi xa làm mật độ hơi trên mặt thoáng giảm, áp suất mặt thoáng giảm do đó tốc độ bay hơi nhanh hơn).

- Lúc đầu do áp suất mặt thoáng chất lỏng nhỏ nên tốc độ bay hơi của ete nhanh. Mực ete lỏng  trong ống giảm dần.

- Ghi nhận.

- Áp suất hơi bão hòa chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ bay hơi.

- Tăng nhiệt độ, tốc độ bay hơi của chất lỏng lớn hơn tốc độ ngưng tụ nên áp suất hơi bão hòa tăng.

+) Giả sử giảm thể tích chứa hơi bão hòa thì áp suất hơi bão hòa tăng lên làm giảm tốc độ bay hơi của các phân tử chất lỏng, tăng tốc độ ngưng tụ của các phân tử hơi. Kết quả là trạng thái cân bằng động trước khi giảm thể tích lại được tái lập và áp suất hơi bão hòa giữ nguyên độ lớn của nó.

- Học sinh lấy ví dụ.
	II. Sự bay hơi

1. Thí nghiệm

a) Thí nghiệm

b) Giải thích (SGK-206)

c) Kết luận

Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kì và luôn kèm theo sự ngưng tụ.
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Hình ảnh sự bay hơi
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Hình ảnh sự ngưng tụ
2. Hơi khô và hơi bão hòa

Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.

Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bão hoà, có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hòa. Áp suất hơi bão hoà không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của chất lỏng bay hơi.



	Tìm hiểu vai trò của sự bay hơi và ngưng tụ đối với cuộc sống - Nhóm 2 báo cáo hoạt động

	a) Nước với đời sống sinh vật
      
Sau nhân tố nhiệt độ, nước (độ ẩm) là một nhân tố sinh thái vô cùng quan trọng. Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên bề mặt trái đất luôn luôn gắn liền với môi trường nước. Các sinh vật đầu tiên xuất hiện trong môi trường nước. Quá trình đấu tranh lên sống ở cạn, chúng cũng không tách khỏi môi trường nước; nước cần thiết cho quá trình sinh sản. Sự kết hợp của các giao tử hầu hết được thực hiện trong môi trường nước, nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Nước chứa trong cơ thể sinh vật một hàm lượng rất cao, từ 50  - 90% khối lượng cơ thể sinh vật là nước, có trường hợp nước chiếm tỷ lệ cao hơn, tới 98% như ở một số cây mọng nước, ở ruột khoang (ví dụ: thủy tức).
Nước là nguyên liệu cho cây trong quá trình quang hợp tạo ra các chất hữu cơ. Nước là môi trường hoà tan chất vô cơ và phương tiện vận chuyển chất vô cơ và hữu cơ trong cây, vận chuyển máu và các chất dinh dưỡng ở động vật.
Nước tham gia vào quá trình trao đổi năng lượng và điều hòa nhiệt độ cơ thể.
Cuối cùng nước giữ vai trò tích cực trong việc phát tán nòi giống của các sinh vật, nước còn là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.

b) Sự thích nghi của sinh vật trong đời sống tự nhiên


Sự bay hơi của nước trong mồ hôi có tác dụng điều hòa thân nhiệt. 
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Con người điều hòa thân nhiệt qua mồ hôi.

Nhưng khi không đổ mồ hôi người và một số loài động vật vẫn có sự bay hơi từ nước bọt. Điều này giải thích tại sao khi trời nắng nóng gà thường xệ cánh và nằm áp xuống đất đồng thời thở nhanh, chó há mồm và thè lưỡi thở.
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Chó điều hòa thân nhiệt qua nước bọt.

Thực vật không có khả năng di chuyển để tránh rét như động vật. Khả năng điều tiết nước của cơ thể giúp thực vật thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Khi nhiệt độ lên cao, thực vật tăng cường thoát hơi nước qua khí khổng, góp phần tỏa nhiệt trên bề mặt lá, sức hút nước trong cây tăng lên và nhờ đó rễ cây hút được nước từ môi trường bên ngoài. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống quá thấp, cây rụng bớt là làm giảm diện tích thoát hơi nước.


Một số loài thực vật trên sa mạc chẳng hạn như cây Xương rồng lại có khả năng dự trữ nước trong cơ thể để tồn tại trong điều kiện khô hạn thiếu chất dinh dưỡng. Đồng thời lá tiêu giảm biến thành gai, điều này giúp giảm sự thoát hơi nước ở cây.
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Cây Xương rồng.

Đối với sự bay hơi và sự ngưng tụ thì ứng dụng thường gặp nhất trong cuộc sống là việc chưng cất (rượu, nước...) và sản xuất muối. 
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Chưng cất rượu.

Để sản xuất muối người ta đưa nước biển vào đồng ruộng. Nước biển bay hơi và muối đọng lại trên ruộng.
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Sản xuất muối.
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 Giáo viên nhận xét bài trình bày của nhóm, tổng hợp kiến thức và lồng ghép các câu hỏi tích hợp với môn Sinh học về sự thích nghi của sinh vật với đời sống tự nhiên

+) Tại sao xương rồng lại có gai thay vì có lá như các thực vật khác?

+) Vì sao trời nóng ta hay đổ mồ hôi?

+) Vì sao những ngày trời nóng gà áp sát xuống đât và xệ cánh đồng thời há mỏ ra thở nhanh, chó thường há mồm và thè lưỡi ra thở.
	
	3. Ứng dụng

- Sự bay hơi của nước ở các sông, hồ...giúp điều hòa không khí mát mẻ; ứng dụng trong việc sản xuất muối.

- Sự bay hơi và ngưng tụ còn được ứng dụng trong việc chưng cất nước cất, rượu...

- Sự bay hơi còn được ứng dụng trong việc điều hòa thân nhiệt của cơ thể sinh vật. 
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	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	Hoạt động 3 (11 phút):  Tìm hiểu về sự sôi

	- Tiến hành thí nghiệm đun nước sôi. Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng. Từ đó định nghĩa sự sôi và phân biệt sự sôi với sự bay hơi.

- Yêu cầu học sinh đọc bảng số liệu 38.3 và 38.4 rồi trả lời câu hỏi: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

- Thông báo cho học sinh về nhiệt hóa hơi.

- Yêu cầu học sinh trình bày ý nghĩa của nhiệt hóa hơi riêng?

- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi để tìm hiểu về các hiện tượng, ứng dụng liên quan đến sự sôi:

    Tích hợp giáo dục về việc sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

+) Tại sao người ta nói bỏng do hơi nước sôi nguy hiểm hơn nước sôi?

+) Tại sao dùng nồi áp suât lại làm thức ăn nhanh chín hơn.

+) Trong quá trình nấu thức ăn khi nước đã sôi, việc để lửa to có giúp thức ăn nhanh chín hơn không? 
	- Quan sát thí nghiệm

- Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

- Học sinh trả lời câu hỏi: Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi.

Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc vào áp suất.

- Học sinh ghi nhận.

- Thực hiện yêu cầu.

- Học sinh thảo luận trả lời.
	III. Sự sôi

Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi. 

Nhiệt lượng cung cấp cho chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hóa hơi của chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
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L là nhiệt hóa hơi riêng, phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng bay hơi (đơn vị: J/kg).
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 là nhiệt hóa hơi (đơn vị: J)

m là khối lượng chất lỏng bị biến thành hơi (đơn vị: kg)



	Tìm hiểu ứng dụng của sự sôi và các yếu ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi - Báo cáo hoạt động của nhóm 3

	Nhiệt độ của nước sôi và của hơi nước sôi


Để chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, trạng thái lỏng sang trạng thái khí...thì bất kì vật liệu nào cũng cần năng lượng chuyển hóa. 


Năng lượng cần thiết để 1g nước đá chuyển thành dạng lỏng là 100 calo. Tuy vậy, nếu muốn nước sôi trở thành hơi nước thì phải cần 540 calo, cao hơn 5 lần so với việc chuyển 1g nước đá thành dạng lỏng. Nguyên nhân của việc cần nhiều năng lượng như vậy là do lực hút giữa các phân tử với nhau. 


Ở trạng thái lỏng, các phân tử  nước lên kết với nhau bởi lực hút bền vững hơn ở trạng thái khí. Muốn phá vỡ lực hút giữa các phân tử với nhau cần một năng lượng đủ lớn. Chính vì vậy, nước sôi ở nhiệt độ 1000C nhưng hơi nước trong bình đun sôi sẽ có nhiệt độ lên tới 3700C. Nếu để ý sẽ thấy khi đun nước từ khi bắt đầu sủi tăm cho tới khi nước sôi và bốc hơi ngùn ngụt sẽ cần một khoảng thời gian. Đó là vì nước cần hấp thụ đủ nhiệt lượng để phá vỡ lực hút giữa các phân tử nước với nhau và chuyển thành dạng hơi.


Lợi ích của nồi áp suất


Sử dụng nồi áp suất có thể tiết kiệm đến 70% thời gian nấu thức ăn, giữ lại 50% lượng vitamin và khoáng chất của các món ăn so với cách nấu thông thường.
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Nồi áp suất.


Nồi áp suất là loại nồi có nắp đậy kín, trên có một van. Khi nấu, do hơi trong nồi tăng cao nhưng hơi không thoát ra ngoài được nên áp suất trong nồi tăng lên và nhiệt độ trong nồi tăng cao; nhờ đó mà thức ăn nấu chín rất nhanh và tiết kiệm được năng lượng.
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Ảnh hơi nước từ nồi áp suất.

Khi áp suất trong nồi gần bằng 2 lần áp suất không khí bên ngoài thì hơi sẽ thoát ra khỏi van, khi đó ta nghe tiếng xì kéo dài. Nhiệt độ của nước có thể đạt tới 1200C.

Lưu ý khi đun sôi nước


Nhiệt độ sôi của nước ở áp suất thông thường không thể cao hơn 1000C. Tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất của hơi nước sôi có thể là 1000C. Điều này giải thích lí do tại sao khi bỏng do hơi nước sôi thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với bỏng do nước sôi. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ không nên để trẻ tự mở nắp ấm, vung xoong khi nước đang đun sôi tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc do bỏng.
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Bỏng do nước sôi và hơi nước sôi.

Nước cũng giống như các chất lỏng khác, điểm sôi của chúng có liên quan tới áp suất. Áp suất lớn, điểm sôi cao. Áp suất nhỏ, điểm sôi thấp. Dưới áp suất không khí là 1.013 bar (1 atmotphe) điểm sôi của nước là 1000 C. Nhưng ở trên núi cao, tuỳ theo độ cao của núi, áp suất của không khí giảm dần khiến cho rất nhiều bong bóng nhỏ bão hoà hơi nước được hình thành trong nước khi nhiệt độ nước còn ở dưới 1000 C. Như thế cũng có nghĩa là khi nhiệt độ chưa tới 1000 C nước đã bắt đầu sôi. Cho dù bạn có thêm lửa, nhiệt độ cũng không thể nâng cao hơn, trừ khi bạn tìm cách tăng áp suất. Theo tính toán, địa hình cứ cao lên 1 km thì điểm sôi của nước đại thể giảm đi 30C.


Ở trên đỉnh Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương" (3.143 m) thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở khoảng 90,60C nước đã sôi rồi. Với nhiệt độ này rõ ràng là không thể nấu được cơm chín. Người ta có thể khắc phục bằng cách mang thêm ra chiếc nồi áp suất để thích hợp cho việc nấu nướng trong hoàn cảnh này

Mặt khác, khi nước đã sôi thì nhiệt độ của nước không thể tăng thêm, toàn bộ nhiệt lượng mà nước nhận được khi đó dùng để nước chuyển hóa thành hơi và làm tăng tốc độ bay hơi chứ không làm cho thức ăn chín nhanh hơn. Vì vậy, những người nội trợ cần hiểu rõ điều này nhằm sử dụng các nguồn năng lượng sao cho hợp lí, tiết kiệm.


Hoạt động 5 (5 phút):  Củng cố, dặn dò, vận dụng

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Qua bài học này các em cần

- Nhớ được các định nghĩa về sự nóng chảy, sự bay hơi và sự sôi.

- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy và nhiệt hóa hơi.

- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.

- Bài tập về nhà: 10, 11, 12, 14 (SGK-210)
	- Học sinh trả lời và ghi nhớ

  Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà.





2.8. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập


(Kiểm tra kết hợp giữa hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận khách quan)


Câu 1: Câu nào sau đây là không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?


A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, không đổi ứng với một áp suất bên ngoài xác định.


B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.


C. Chất rắn vô định hình cũng nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.


D. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở một nhiệt độ xác định không đổi.

Câu 2: Nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 1,8.105 J/kg. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng 1,8.105 J khi nóng chảy hoàn toàn.


B. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.


C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J để hóa lỏng.


D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.105 J để hóa lỏng hoàn toàn.

Câu 3: Một ống nghiệm chứa nước đá ở 00C được ngâm trong một thùng đựng nước đá đang tan. Hỏi nước đá trong thí nghiệm có tan thành nước không? Tại sao?


Hướng dẫn: Không. Vì nước đá đang tan trong thùng chứa có nhiệt độ không đổi và bằng 00C, nên nhiệt độ của nước đá trong ống nghiệm cũng được duy trì ở 00C.

Câu 4: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4kg nước đá ở 00C để nó chuyển thành nước ở 200C. Nhiệt lượng nóng chảy của nước đá là 3,4.105J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K)

Hướng dẫn: Nhiệt lượng cần cung cấp để 4kg nước đá ở 00C trở thành nước ở 00C là 
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Nhiệt lượng cần cung cấp để nước ở 00C chuyển thành nước ở 200C là
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Nhiệt lượng cần cung cấp cho 4kg nước đá ở 00C để nó chuyển thành nước ở 200C là 


[image: image29.wmf]12

1694400()

QQQJ

=+=



3. Những điểm khác biệt, tính mới 

SKKN đã sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh từ đó học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động. Bài giảng được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của nhiều môn học như Vật lí, Sinh học, Địa lý... có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng đồng thời bài học còn đưa ra nhiều câu hỏi, hình ảnh và hiện tượng gây hứng thú và thích thích học sinh học tập.

III. Khả năng áp dụng phát triển 


SKKN đã được áp dụng tại lớp 10A1 trường Phổ thông DTNT huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 


Qua khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến thấy trên 95% học sinh lớp thích thú với cách học này và đã hoàn thành được bài kiểm tra kiến thức sau buổi học.


Sáng kiến được đồng nghiệp, tổ chuyên môn nhà nhà trường đánh giá tốt và được đề nghị tiếp tục triển khai cho học sinh các khóa tiếp theo.


Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho hoạt động dạy-học:
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Học sinh đại diện nhóm 2 trình bày kiến thức liên môn Địa lí - Sinh học.
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Học sinh trao đổi để mô tả và giải thích thí nghiệm vừa làm.

IV. Hiệu quả và lợi ích thu lại được

- SKKN rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận cho học sinh.


- Từng bước nâng cao chất lượng môn học và chất lượng giảng dạy của nhà trường.


- Giúp các em có cơ sở lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, những ngành nghề mà khu vực Điện Biên ít học sinh hướng tới như các trường đào tạo nghề, đại học kĩ thuật...


- Sau khi học bài HS tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, tích cực sử dụng các biện pháp phòng chống biến đổi khí hậu, chống ô nhiễm nguồn nước.
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Học sinh thực hiện dự án cải tạo nước thải phòng thí nghiệm hóa học.
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Học sinh khối 10 tham gia dự án trồng cây bảo vệ môi trường.

V. Phạm vi ảnh hưởng của SKKN 

Sáng kiến này ngoài việc áp dụng cho trường PTDTNT THPT Điện Biên Đông còn có thể sử dụng rộng rãi cho các trường THPT, PTDTNT THPT trong toàn tỉnh, giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu bổ ích để giảng dạy, học tập môn Công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng môn học và chất lượng giảng dạy của nhà trường.

VI. Kiến nghị, đề xuất

1. Với Sở Giáo dục và Đào tạo

  
Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên được tăng cường giao lưu học tập và trao đổi cùng đồng nghiệp. Tiếp tục mở các lớp tập huấn đối nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ.

2. Với nhà trường


Tạo điều kiện hơn nữa để giáo viên tham gia giảng dạy môn Vật lí có cơ hội học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Đồng thời có những buổi trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy của môn học và của nhà trường.

                                                         Điện Biên Đông, ngày 18 tháng 4 năm 2017

	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
	NGƯỜI THỰC HIỆN

Kiều Anh Tuấn
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
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